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A. Đọc : 

1. Đọc thành tiếng(4 điểm) 

Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ 

trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu(6 điểm) 

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

                                                     Bóp nát quả cam 

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. 

Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. 

Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp 

nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người 

lính gác, xăm xăm xuống bến. 

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu: 

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh! 

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. 

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo: 

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết 

lo việc nước, ta có lời khen. 

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam. 

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như 

trẻ con, không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu 

nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. 

 

Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả 

cam đã nát từ bao giờ. 

                                                         (Theo Nguyễn Huy Tưởng) 

Câu 1: Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? (0,5 điểm) 

A. Trần Quốc Toản gặp vua để nói chuyện.  

B. Trần Quốc Toản gặp vua để nhận cam 

C. Trần Quốc Toản gặp vua để xin đánh giặc. 

Câu 2: Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua: (0,5 điểm) 

A. Trần Quốc Toản quyết đợi nhà vua 

B. Đợi mãi không gặp được vua cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm 

xuống bến  

C. Trần Quốc Toản xin lính gác cho xuống thuyền 

 

Điểm: 
 

 

Bằng chữ: 

 

 



Câu 3: Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?  (0,5 điểm) 

A. Trần Quốc Toản rất ngoan                             

B. Trần Quốc Toản dũng cảm 

C. Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.  

Câu 4: Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?  (0,5 điểm) 

 A. Vì nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.  

B. Vì thấy quả cam nhỏ quá.              

C. Vì vua không cho chơi dưới thuyền 

Câu 5: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.  (1 điểm) 

Trần Quốc Toản, Vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm 

- Từ ngữ chỉ người:……………………………………………………………….. 

- Từ ngữ chỉ sự vật:………………………………………………………………. 

Câu 6:  Câu: “Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.” thuộc kiểu câu gì? (0,5 

điểm) 

A. Câu nêu đặc điểm       B. Câu nêu hoạt động          C. Câu giới thiệu 

Câu 7: Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì? (1 điểm) 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Đặt 1 câu nêu đặc điểm  của  một bạn học sinh (1 điểm) 

 ………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Gạnh chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau: (0,5 điểm) 

Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. 

 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả (3 điểm )  (Thời gian: 15 phút)  

Chuyện bốn mùa  

Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trải ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh 

cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống 

để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. 

                                                                     (Theo Từ Nguyên Tĩnh) 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



Bài tập: Điền dành hoặc giành vào chỗ chấm: (1 điểm) 

      dỗ …….…              tranh ………            để ……….              …….. giật 

2. Luyện viết đoạn: (6 điểm )   

         Viết đoạn văn 4- 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em. 
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